PHT Bài 8: ĐIỆN NĂNG – CÔNG SUẤT ĐIỆN.
I. Điện năng tiêu thụ và công suất điện.

1. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch.

Điện năng tiêu thụ của một đoạn mạch khi có dòng điện chạy qua bằng


2. Công suất điện.

Công suất điện của một đoạn mạch là


II. Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua. 
1. Định luật Jun – Lentz. 
Nhiệt lượng tỏa ra ở một vật dẫn 


2. Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua.

Công suất tỏa nhiệt ở vật dẫn khi có dòng điện chạy qua đặc trưng cho


III. Công và công suất của nguồn điện.

1.  Công của nguồn điện.

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
2. Công suất của nguồn điện.

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
( Ghi chú
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: (TN – 2021): Đặt một hiệu điện thế không đổi U vào hai đầu một đoạn mạch tiêu 

thụ điện năng thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch là I. Trong khoảng thời gian t, điện năng tiêu thụ của đoạn mạch là A. Công thức nào sau đây đúng? 

A. 
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B.  A = UIt.


C. 
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     D. A = UIt2.

Câu 2: (TN – 2020): Khi dòng điện không đổi có cường độ I chạy qua điện trở R trong thời gian t thì nhiệt lượng tỏa trên R được xác định bằng công thức nào sau đây?

A. 
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C. Q = RIt. 

      D. 
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Câu 3: (TN – 2020): Khi dòng điện không đổi có cường độ I chạy qua điện trở R thì công suất tỏa nhiệt trên R được tính bằng công thức nào sau đây?
A. P = R2I.
B. P = R2I2.
      C. P = RI2​.
      D. P = RI.

Câu 4: (TN – 2020): Một nguồn điện một chiều có suất điện động E đang phát điện ra mạch ngoài với dòng điện có cường độ I. Công suất của nguồn điện được tính bằng công thức nào sau đây?
A. P = ΕI.
B. P = E2I2.
      C. P = EI2.
      D. P = E2I.
Câu 5: (TN – 2020): Một nguồn điện một chiều có suất điện động E đang phát điện ra mạch ngoài với dòng điện có cường độ I. Công của nguồn điện thực hiện trong khoảng thời gian t được tính bằng công thức nào sau đây?
A.
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Câu 6: Đơn vị của công suất điện là

A. Oát giây.




C. Oát trên giây.



B. Oát.





D. Oát trên giờ.
Câu 7: Công của nguồn điện được xác định theo công thức là

     A. A = EIt.
   B. A = UIt.
   C. A = EI.
     D. A = UI.

Câu 8: Khi nối hai cực của một nguồn điện với mạch ngoài, người ta thấy công của nguồn điện sinh ra trong 1 phút có giá trị là 720 J. Công suất của nguồn điện là

     A. 720 W. 
B. 120 W.
C. 12 W.                      D. 0,083 W.

Câu 9: Cho dòng điện có cường độ [image: image11.png]


 chạy qua điện trở thuần [image: image13.png]


. Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở [image: image15.png]


 trong thời gian 5 giây là

      A. 200 J.
B. 1 000 J.
C. 100 J.
D. 500 J.

Câu 10: Một bộ acquy có thể cung cấp một dòng điện 8 A liên tục trong 1 h thì phải nạp lại. Tính suất điện động của acquy này nếu thời gian hoạt động trên đây nó sản sinh ra một công là 86,4 kJ.

      A. 9 V.
 B. 12 V.
    C. 6 V.
      D. 3 V.
Câu 11: Một ắc quy có suất điện động E = 2V. Khi mắc ắcquy này với một vật dẫn để tạo thành mạch điện kín thì nó thực hiện một công bằng 3,15.103J để đưa điện tích qua nguồn trong 15 phút. Khi đó cường độ dòng điện trong mạch là

A. 1,75 A.                    B. 1,5 A.

         C. 1,25 A.                        D. 1,05 A.
Câu 12: Cho một mạch điện có điện trở không đổi. Khi dòng điện trong mạch là 2 A thì công suất tiêu thụ của mạch là 100 W. Khi dòng điện trong mạch là 1 A thì công suất tiêu thụ của mạch là

A. 25 W.


B. 50 W.


C. 200 W.

        D. 400W
Câu 13: Một đoạn mạch xác định trong 1 phút tiêu thụ một điện năng là 
[image: image16.wmf]2kJ,

trong 2 giờ tiêu thụ điện năng là

A. 
[image: image17.wmf]4kJ.

 
B. 
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C. 
[image: image19.wmf]120kJ.

                         D. 
[image: image20.wmf]1000J.


Bài tập tự luận
1)  Suất điện động của một pin là 1,5 V. Tính công của lực lạ khi dịch chuyển điện 

tích +2 C từ cực âm tới cực dương bên trong nguồn điện.

ĐS: 3 J.

2)  Tính điện năng tiêu thụ và công suất điện khi dòng điện có cường độ 1 A chạy qua dây 

dẫn trong 1 h, biết hiệu điện thế giữa hai đầu dây này là 6 V.

ĐS: 21600 J ; P = 6W.

3) Một đèn ống loại 40W được chế tạo để có công suất chiếu sáng bằng đèn dây tóc loại 

100W. Hỏi nếu sử dụng đèn ống này trung bình mỗi ngày 5 giờ thì trong 30 ngày sẽ giảm được bao nhiêu tiền điện so với sử dụng đèn dây tóc nói trên? Cho biết giá tiền điện là 1700đ/1kwh.

ĐS: 15300đ
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